
 

 

 

Công ty TNHH VẬN TẢI & DU LỊCH ĐỨC VINH 

Địa chỉ VP : Phòng 206 -Tòa Nhà G3C -Vũ Phạm 

Hàm, Cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại  : 043.724.6688 

Mobile       : 0912.206.287 

Email         : Xelocphat@gmail.com 

Website      : http://www.chothuexe.pro.vn 

 
BÁO GIÁ XE CƯỚI 

 
Kính gửi :  Quý khách hàng 

        Là một doanh nghiệp uy tín về chất lượng cũng như giá cả về dịch vụ thuê xe, Công ty chúng tôi 

đang từng bước mở rộng quy mô và khẳng định vị thế trên thị trên thị trường. Chúng tôi xin trân trọng gứi 

tới quý khách hàng bảng báo giá cước  thuê xe với mức giá ưu đãi nhất. 

 

 

 

 

Toyota Camry 2.5G(2013-2014) 

Mầu : Đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 1.200.000 đ 

-  Có chờ ăn :  1.400.000 đ 

- Ngoài giờ : 100.000 đ/giờ 

- Vượt km : 10.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

- Màu : đen 

 

Toyota Camry 2.4G (2009-2013) 

Mầu : đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 1.100.000 đ 

-  Có chờ ăn :  1.300.000 đ 

- Ngoài giờ : 100.000 đ/giờ 

- Vượt km : 10.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 
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Mercedes E280 

Mầu : đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 1.600.000 đ 

-  Có chờ ăn :  1.800.000 đ 

- Ngoài giờ : 200.000 đ/giờ 

- Vượt km : 18.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Mercedes E300 

Mầu : đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 2.200.000 đ 

-  Có chờ ăn : 2.500.000 đ 

- Ngoài giờ : 200.000 đ/giờ 

- Vượt km : 20.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Mercedes S550 

Mầu : đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 4.000.000 đ 

-  Có chờ ăn : 5.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 500.000 đ/giờ 

- Vượt km : 50.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Chryler 300C  

Mầu : đen/Đỏ đun 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 3.000.000 đ 

-  Có chờ ăn : 3.600.000 đ 

- Ngoài giờ : 250.000 đ/giờ 

- Vượt km : 20.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Volkwagen Beetle ( Bọ ) 

Mầu : kem 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 2.500.000 đ 

-  Có chờ ăn : 3.200.000 đ 

- Ngoài giờ : 200.000 đ/giờ 

- Vượt km : 25.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 



 

Chevrolet Camaro 

Mầu : Đỏ 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 2.500.000 đ 

-  Có chờ ăn : 3.200.000 đ 

- Ngoài giờ : 200.000 đ/giờ 

- Vượt km : 25.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 
 

Chevrolet Cruze 

Mầu : Trắng/đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 900.000 đ 

-  Có chờ ăn : 1.100.000 đ 

- Ngoài giờ : 70.000 đ/giờ 

- Vượt km : 6.500 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

KIA Forte 

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 900.000 đ 

-  Có chờ ăn : 1.100.000 đ 

- Ngoài giờ : 70.000 đ/giờ 

- Vượt km : 6.500 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Toyota Camry 2.4G  

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 1.300.000 đ 

-  Có chờ ăn :  1.500.000 đ 

- Ngoài giờ : 100.000 đ/giờ 

- Vượt km : 10.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Nisan Teana  

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 1.800.000 đ 

-  Có chờ ăn :  2.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 150.000 đ/giờ 

- Vượt km : 15.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 



 

Huyndai sonata 

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 1.600.000 đ 

-  Có chờ ăn :  1.800.000 đ 

- Ngoài giờ : 150.000 đ/giờ 

- Vượt km : 15.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Mercedes C250 

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 1.600.000 đ 

-  Có chờ ăn :  1.800.000 đ 

- Ngoài giờ : 200.000 đ/giờ 

- Vượt km : 18.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Volkwagen EOS 

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 3.800.000 đ 

-  Có chờ ăn :  4.800.000 đ 

- Ngoài giờ : 400.000 đ/giờ 

- Vượt km : 40.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Lexus IS250 

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 4.000.000 đ 

-  Có chờ ăn :  5.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 500.000 đ/giờ 

- Vượt km : 50.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Audi A4 mui cứng 

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 3.000.000 đ 

-  Có chờ ăn :  4.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 300.000 đ/giờ 

- Vượt km : 25.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 



 

Audi S5 

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 4.000.000 đ 

-  Có chờ ăn :  5.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 500.000 đ/giờ 

- Vượt km : 50.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Licoln Limosin 

Mầu : Trắng/đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 12.000.000 đ 

-  Có chờ ăn :  15.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 1.000.000 đ/giờ 

- Vượt km : 80.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Chryler Limosin 

Mầu : Trắng/đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 12.000.000 đ 

-  Có chờ ăn :  15.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 1.000.000 đ/giờ 

- Vượt km : 80.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

BMW 523i 

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 3.500.000 đ 

-  Có chờ ăn :  4.500.000 đ 

- Ngoài giờ : 300.000 đ/giờ 

- Vượt km : 30.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Mercedes S65 AMG 

Mầu : đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 5.000.000 đ 

-  Có chờ ăn : 6.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 500.000 đ/giờ 

- Vượt km : 60.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 



 

Mercedes E200 

Mầu : Trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 3.000.000 đ 

-  Có chờ ăn :  3.800.000 đ 

- Ngoài giờ : 300.000 đ/giờ 

- Vượt km : 30.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Lexus LS600 

Mầu : đen/đỏ đun 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 6.000.000 đ 

-  Có chờ ăn : 7.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 500.000 đ/giờ 

- Vượt km : 60.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

BMW 745i 

Mầu : đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 4.000.000 đ 

-  Có chờ ăn : 5.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 500.000 đ/giờ 

- Vượt km : 50.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Rollroyce Phantom 

Mầu : đen 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 38.000.000 đ 

-  Có chờ ăn : 58.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 2.000.000 đ/giờ 

- Vượt km : 300.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Rollroyce Phantom 

Mầu : trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 11.500.000 đ 

-  Có chờ ăn : 14.500.000 đ 

- Ngoài giờ : 2.000.000 đ/giờ 

- Vượt km : 300.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 



 

Rollroyce Ghost 

Mầu : Đen/Đỏ đun 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 17.000.000 đ 

-  Có chờ ăn : 21.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 2.000.000 đ/giờ 

- Vượt km : 300.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

Aston Martin Rapide 

Mầu : Đen/Xanh 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 11.500.000 đ 

-  Có chờ ăn : 14.500.000 đ 

- Ngoài giờ : 2.000.000 đ/giờ 

- Vượt km : 300.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

 

BMW M6 

Mầu : trắng 
- Cưới Nội Thành HN cũ : 5.000.000 đ 

-  Có chờ ăn : 6.000.000 đ 

- Ngoài giờ : 500.000 đ/giờ 

- Vượt km : 50.000 đ/km 

- Cưới ngoại thành Hà Nội : Call 

Giá trên đã bao gồm xăng dầu, lương lái xe 

Không bao gồm thuế VAT 10%, chi phí cầu đường, bến bãi gửi xe. 
Ca Sáng :      Không chờ ăn tiệc    : Từ 7h - 11h30             

                      Có chờ ăn tiệc          : Từ 7h - 13h30 

Ca Chiều :     Không chờ ăn tiệc    : Từ 12h30 - 16h30             

                       Có chờ ăn tiệc          : Từ 12h30 - 19h30 

Ngoài thời gian trên được tính là ngoài giờ 

Lộ Trình : Nhà Trai --> Nhà Gái --> Quay lại Nhà trai lễ Gia Tiên --> Nhà Hàng --> Nếu không chờ ăn xe đưa ra nhà hàng 

là kết thúc , nếu có chờ ăn tiệc xe ở lại chờ xong đưa cô dâu chú rể về lại nhà trai.  

Rất mong có cơ hội được phục vụ Quý khách! 

                                                                                                                     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

  
 

 


